









	THCS Phước Hiệp
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Giáo viên PHT.An
	

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 11 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Toán - 8A1
	
	
	
	

	
	Toán - 8A1
	
	
	
	

	
	
	Toán - 8A1
	
	
	

	
	
	Toán - 8A1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Toán BH- 8A1
	
	Toán BH- 8A1
	

	
	PĐ 8A1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
















	THCS Phước Hiệp
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Giáo viên V.Khánh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - 9A3
	Văn - 9A3
	
	Văn - 9A3
	Văn BH - 8A2
	

	SHL - 9A3
	Văn - 8A2
	
	Văn - 8A1
	Văn BH- 8A1
	

	Văn - 9A3
	Văn - 8A2
	
	Văn - 8A1
	Văn BH- 9A3
	

	
	Văn - 8A1
	
	KNS - 9A3
	Văn BH- 9A3
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Văn - 8A1
	KNS- 8A1
	
	Văn - 8A2
	
	

	Văn - 9A3
	
	
	Văn - 8A2
	
	

	GDĐP - 8A1
	KNS - 8A2
	
	HĐTN - 9A3
	
	

	PĐ Văn -8A1,2
	PĐ Văn - 9A3
	
	GDĐP - 8A2
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS Phước Hiệp
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Giáo viên V.Tùng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - 9A2
	Văn - 9A2
	
	
	Văn - 8A3
	

	SHL - 9A2
	Văn - 9A2
	
	
	Văn BH - 9A2
	

	Văn - 9A1
	Văn - 9A1
	
	
	Văn BH- 9A2
	

	Văn - 8A3
	Văn - 9A1
	
	
	Văn BH- 9A1
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Văn - 9A2
	Văn - 8A3
	KNS- 9A2
	

	
	
	Văn - 9A2
	Văn - 8A3
	Văn BH- 9A1
	

	
	
	
	Văn  - 9A1
	Văn BH- 8A3
	

	
	
	PĐ Văn -9A1,2
	PĐ Văn – 8A3
	
	

	
	
	
	
	
	





































	THCS Phước Hiệp
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Giáo viên T.Bích
	

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	HĐTN - 9A4
	Toán- 9A1
	Toán BH - 6A2
	

	
	
	Toán - 9A2
	Toán - 6A1
	
	

	Toán - 6A1
	
	Toán - 6A1
	Toán BH - 9A2
	Toán  BH- 9A1
	

	Toán - 6A1
	
	Toán - 6A2
	Toán - 9A1
	Toán BH - 9A2
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán - 6A2
	Toán - 9A2
	Toán - 6A2
	
	Toán BH- 9A1
	

	Toán - 9A1
	Toán - 9A2
	Toán BH- 6A2
	
	Toán BH- 6A1
	

	HĐTN - 9A1
	Toán - 6A2
	Toán - 9A2
	
	Toán  BH- 6A1
	

	HĐTN - 9A2
	Toán - 9A1
	PĐ Toán 6A1,2
	
	PĐ Toán - 9A1,2
	

	
	
	
	
	
	























	THCS Phước Hiệp
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Giáo viên TI.Trường
	

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Tin - 6A3
	
	
	

	
	
	Tin - 8A3
	
	
	

	Tin - 8A4
	
	Tin - 9A3
	
	
	

	Tin - 9A2
	
	Tin - 7A1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Tin - 7A5
	Tin - 9A1
	Tin - 7A4
	Tin - 6A1
	
	

	Tin - 7A3
	Tin - 8A1
	
	Tin - 9A4
	
	

	Tin - 8A2
	
	Tin - 7A2
	Tin - 6A2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



















































	THCS Phước Hiệp
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Giáo viên SĐ.Vy
	

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	LSĐL - 8A3
	GDĐPL - 8A4
	LSĐL - 8A4
	

	
	
	LSĐL - 9A1
	LSĐL - 8A4
	LSĐL - 9A1
	

	LSĐL - 8A1
	
	LSĐL - 9A4
	
	LSĐL - 8A3
	

	
	
	GDĐP - 8A3
	LSĐL - 8A1
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	LSĐL - 8A3
	
	LSĐL - 8A1
	

	
	
	LSĐL - 9A4
	
	LSĐL - 9A4
	

	
	
	LSĐL- 8A4
	
	LSĐL - 9A1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





































	THCS Phước Hiệp
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Giáo viên CN.Xuyến
	

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - 6A5
	
	
	
	
	

	SHL - 6A5
	
	CN - 6A2
	
	GDĐP - 6A4
	

	
	
	KNS - 6A3
	
	
	

	GDĐP - 7A5
	
	KNS - 6A5
	
	HĐTN - 6A5
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDĐP - 6A5
	
	
	CN - 6A1
	

	
	CN - 6A5
	CN - 6A4
	
	GDĐP - 7A4
	

	
	KNS - 6A4
	CN - 6A3
	
	GDĐP - 6A3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS Phước Hiệp
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Giáo viên AN.Tuấn
	

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 11 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Nhạc - 7A4
	
	Nhạc - 9A4
	

	
	Nhạc - 6A2
	Nhạc - 9A3
	
	Nhạc - 8A2
	

	
	Nhạc - 9A2
	Nhạc - 9A1
	
	Nhạc - 8A4
	

	
	Nhạc - 7A5
	Nhạc - 6A3
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Nhạc - 7A1
	Nhạc - 7A2
	
	Nhạc - 7A3
	

	
	Nhạc - 6A4
	Nhạc - 8A3
	
	
	

	
	Nhạc - 8A1
	Nhạc - 6A1
	
	Nhạc - 6A5
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS Phước Hiệp
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Giáo viên TN.Tiền
	

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	KHTN - 8A2
	
	KHTN - 8A2
	
	

	
	KHTN - 9A3
	
	KHTN - 8A2
	KHTN - 9A3
	

	KHTN - 9A4
	KHTN - 8A3
	
	KHTN - 9A3
	KHTN BH - 8A2
	

	KHTN - 9A4
	KHTN - 8A3
	
	KHTN - 8A3
	KHTN BH- 8A3
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	KHTN - 8A3
	
	
	KHTN - 9A3
	

	
	KHTN - 8A2
	
	
	KHTN BH- 9A3
	

	
	KHTN - 9A4
	
	
	KHTN BH - 9A4
	

	
	KHTN - 9A4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
















	THCS Phước Hiệp
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Giáo viên TN.Vân
	

	
	(Thực hiện từ ngày 04 tháng 11 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	SHDC - 7A2
	KHTN - 7A2
	
	
	
	

	SHL - 7A2
	KHTN - 7A2
	
	
	
	

	KHTN - 6A2
	KHTN - 7A1
	
	
	KHTN - 6A1
	

	KHTN - 7A1
	KHTN - 7A1
	
	
	KHTN - 7A2
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	KHTN - 6A1
	KHTN - 6A1
	
	
	KHTN - 6A2
	

	KHTN - 6A1
	KHTN - 7A1
	
	KHTN - 6A2
	KHTN - 6A2
	

	
	HĐTN - 7A2
	
	KHTN - 7A2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









	THCS Phước Hiệp
Năm học 2024 - 2025
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 3

	
	Giáo viên TN.Duy
	

	
	(Thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2024)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	KHTN - 6A4
	
	HĐTN - 8A1
	
	

	
	KHTN - 6A4
	
	CN - 8A3
	
	

	
	CN - 8A1
	
	KHTN - 6A5
	
	

	
	HĐTN - 8A4
	
	KHTN - 6A5
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	HĐTN - 8A2
	
	
	CN - 8A4
	

	KHTN - 6A4
	HĐTN - 8A3
	
	
	KHTN - 6A5
	

	KHTN - 6A5
	
	
	
	CN - 8A2
	

	
	KHTN - 6A4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






























































